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KẾ HOẠCH

Thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường

Năm học 2022-2023
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường Tiểu học Tràm Chim 1 xây dựng Kế hoạch thực hiện quy định về công khai trong hoạt động của đơn vị năm học 2022-2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, về thu, chi tài chính để phụ huynh học sinh và xã hội tham gia giám sát và đánh giá Nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của Nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong quản lí nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. NỘI DUNG CÔNG KHAI:

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;

3. Công khai thu, chi tài chính.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
1. Ông Lê Bá Ngôn - Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm về tài chính và cơ sở vật chất.
- Lập kế hoạch, tổ chức hội thảo, dự thảo các văn bản có liên quan.

- Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp (Biểu mẫu 7).

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên về số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 8); số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

2. Bà Trần Thị Yến Linh - Phó Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm chuyên môn.
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
+ Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh, chương trình giáo dục, yêu cầu về thái độ học tập của học sinh, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của học sinh; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ và theo các ngành đào tạo (theo Biểu mẫu 05).

+ Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo năng lực, phẩm chất, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh năng khiếu, hội thi giải toán trên internet, vở sạch chữ đẹp, số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, số học sinh lên lớp, có phân biệt theo các khối lớp (theo Biểu mẫu 06) và tổng hợp kết quả các lần kiểm tra định kỳ.
- Đánh giá ngoài: kế hoạch đánh giá ngoài, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

3. Bà Lư Thị Phí - Kế toán Văn thư - chịu trách nhiệm:

- Công khai danh sách, số lượng học sinh được hỗ trợ chi phí học tập và các chế độ khác (nếu có).

- Thực hiện công khai về tài chính:

+ Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ của khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

+ Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Mức thu các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học (Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, …).

- Công khai các danh mục, các văn bản có liên quan.

4. Ông Lê Cao Kỳ - Tổng Phụ trách Đội:

Công khai các nguồn thu - chi phát động các công trình, phong trào và các đợt quyên góp từ học sinh.

IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

1. Hình thức công khai:

1.1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 5 của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường tại địa chỉ http://thtramchim1.pgdtamnong.edu.vn vào tháng 6 hằng năm.

- Niêm yết công khai tại bảng thông báo, văn phòng nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường biết.

- Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

- Báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

1.2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường thực hiện công khai như sau:

- Đối với học sinh tuyển mới: Thông báo trên Website của nhà trường và trên sóng truyền thanh của Thị trấn trước khi thực hiện tuyển sinh.

- Đối với học sinh đang học: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. Thông tin về chất lượng giáo dục định kỳ của học sinh qua các buổi họp cha mẹ học sinh, sổ liên lạc và các hình thức khác. Ngoài ra, nhà trường còn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2. Thời điểm công khai:

Thời điểm công khai là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) và sau các kì kiểm tra định kỳ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Hiệu trưởng:

Xây dựng kế hoạch thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức tự kiểm tra đánh giá đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Phó Hiệu trưởng và các bộ phận, cá nhân có liên quan:

Tổ chức thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023 của Trường Tiểu học Tràm Chim 1./.
	Nơi nhận:
	HIỆU TRƯỞNG

	- PGDĐT;

- Nhà trường;
	

	- Lưu VT.
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Biểu mẫu 05
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2022-2023
	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	Huy động 100% trẻ đủ 6 tuổi thuộc Khóm 1, Khóm 2 (đường Trần Hưng Đạo, Khu Ao sen, đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ cầu Tràm Chim trở về Khóm 1), ấp Phú Thọ C: số lượng là 120 em.
	Tất cả học sinh lớp 1 được lên lớp 2 là 119 em. 
	Tất cả học sinh lớp 2 được lên lớp 3 là 127 em. 
	Tất cả học sinh lớp 3 được lên lớp 4 là  130 em.
	Tất cả học sinh lớp 4 được lên lớp 5 là  171 em.

	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện
	Thực hiện chương trình phổ thông 2018

	- Thực hiện đúng Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (các lớp 4,5); - 


	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	- Nhà trường phối hợp với gia đình thông qua các buổi họp Cha mẹ học sinh (ít nhất 3 lần/năm học), thông qua sổ liên lạc, điện thoại, trao đổi trực tiếp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh. 

- Thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, nhiệm vụ học tập của học sinh. Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập tốt; chấp hành nội quy nhà trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập. Kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn. 

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
	     Thường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt  cho học sinh: Tăng cường giáo dục kĩ năng sống. Tổ chức tốt các hội thi:  văn nghệ, thể dục thể thao, kể chuyện, thi nghi thức Đội. Tổ chức học sinh  tham quan về nguồn. Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm.

	V
	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	K1,2,3

- Những phẩm chất chủ yếu


Yêu nước: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60% 


Nhân ái: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Chăm chỉ: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Trung thực: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Trách nhiệm: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%

- Những năng lực cốt lõi


   * Những năng lực chung


Tự chủ và tự học: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Giao tiếp và hợp tác: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%  

   * Những năng lực đặc thù


Ngôn ngữ: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Tính toán: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Khoa học: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Công nghệ: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Tin học: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Thẩm mĩ: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%


Thể chất: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt trở lên phấn đấu từ 60%

K4,5

- Học sinh được đánh giá về năng lực: 

     + Tự phục vụ, tự quản: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt phấn đấu 80% trở lên.

     + Hợp tác: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt phấn đấu 80% trở lên.

     + Tự học, giải quyết vấn đề: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt phấn đấu 80% trở lên.

 - Học sinh được đánh giá về phẩm chất: 

     + Chăm học, chăm làm: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt phấn đấu 80% trở lên.

     + Tự tinh, trách nhiệm: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt phấn đấu 80% trở lên.

     + Trung thực, kỉ luật: Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt phấn đấu 80% trở lên.

     + Đoàn kết, yêu thương:
Đạt trở lên 100%, trong đó Tốt phấn đấu 80% trở lên.

	
	
	- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: tỉ lệ: 100%.

- Khen thưởng: 80
	- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: tỉ lệ: 100%.

- Khen thưởng: 70
	- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: tỉ lệ: 100%.

- Khen thưởng: 60
	- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: tỉ lệ: 100%.

- Khen thưởng: 60
	- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: tỉ lệ: 100%.

- Khen thưởng: 100

	VI
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
	- Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường. 
 - Học sinh có đủ khả năng học tiếp tục lên lớp học trên và tiếp tục học ở Trung học Cơ sở đối với học sinh lớp 5.  

	  
	Tràm Chim, ngày 09 tháng 9 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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Biểu mẫu 07
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2022-2023
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học/số lớp
	 18/21
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	 
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	18 
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố
	 
	-

	3
	Phòng học tạm
	 
	-

	4
	Phòng học nhờ, mượn
	 
	-

	III
	Số điểm trường lẻ
	 
	-

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	6784 
	 10,53m2/học sinh

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	 4368
	6,78m2/học sinh

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	756  
	 1,17m2/học sinh

	2
	Diện tích thư viện (m2)
	42 
	0,07m2/học sinh 

	3
	Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)
	 
	 

	4
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)
	 42
	0,065m2/học sinh  

	5
	Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)
	 42
	 0,11m2/học sinh

	6
	Diện tích phòng học tin học (m2)
	 42
	0,11m2/học sinh 

	7
	Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)
	 42
	0,07m2/học sinh   

	8
	Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)
	 
	 

	9
	Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)
	 42
	0,065m2/học sinh   

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 
	 

	1.1
	Khối lớp 1
	4
	 

	1.2
	Khối lớp 2
	4
	 

	1.3
	Khối lớp 3
	4
	 

	1.4
	Khối lớp 4
	4
	 

	1.5
	Khối lớp 5
	5
	 

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	 
	 

	2.1
	Khối lớp 1
	
	 

	2.2
	Khối lớp 2
	
	 

	2.3
	Khối lớp 3
	
	 

	2.4
	Khối lớp 4
	
	 

	2.5
	Khối lớp 5
	
	 

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	15 
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	2 
	 

	2
	Cát xét
	 1
	 

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	 1
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	 2
	 

	5
	Thiết bị khác...
	 
	 

	6
	…..
	 
	 


 

	 
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	 

	XI
	Nhà ăn
	 


 

	 
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú
	 260
	175
	 

	XIII
	Khu nội trú
	 
	 
	 


 

	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	 
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	x 
	 
	 x
	 
	72/667 

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	 
	 
	 
	 
	 


(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
	 
	 
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	X
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	X
	

	XVII
	Kết nối internet
	X
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	X
	

	XIX
	Tường rào xây
	X
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Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
 năm học 2022-2023
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Xuất sắc
	Khá
	Đạt
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	34
	 
	 
	30 
	1
	2
	1
	
	13
	18
	9
	22
	
	

	I
	Giáo viên
	29 
	 
	 
	28
	1
	
	 
	
	 13
	16
	7
	22
	
	 

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuyên trách
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	
	 
	 

	2
	Ngoại ngữ
	2
	 
	 
	2 
	 
	 
	 
	 
	1 
	1 
	1
	1
	 
	 

	3
	Tin học
	1 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	
	 
	1 
	
	1 
	 
	 

	4
	Âm nhạc
	1 
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	1 
	 
	
	1 
	 
	 

	5
	Mỹ thuật
	1 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	
	1 
	 
	 

	6
	Thể dục
	2 
	 
	 
	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 
	1
	1
	 
	 

	II
	Cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hiệu trưởng
	 1
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	1
	
	
	 

	2
	Phó hiệu trưởng
	 1
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	1 
	 
	 
	 

	III
	Nhân viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhân viên văn thư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhân viên kế toán
	 1
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thủ quỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhân viên y tế
	1 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nhân viên thư viện
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhân viên công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Bảo vệ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
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